Bài 1 : Phương pháp đo áo quần nữ

Bài 1:

PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NỮ
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Bài 1:

PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NỮ

1.1 MỤC TIÊU:

1.1.1 Về kiến thức:

Sinh viên trình bày được chính xác cách thức lấy số đo trên cơ thể người.

1.1.2 Về kỹ năng:

Sinh viên có khả năng tính toán được số mét vải cần may một sản phẩm.

Sinh viên có khả năng đo được các thông số theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

1.1.3 Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
1.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO:

1.2.1 PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO NGẮN:

· Vòng đầu:
lấy thước dây đo vòng quanh đầu.

· Nây:
nằm giữa eo và mông.

· Vòng cổ: 
đo vừa sát vòng xung quanh chân cổ.

· Vòng ngực: 
đo vòng xung quanh ngực nơi to nhất.

· Vòng eo:
đo vòng xung quanh eo nơi nhỏ nhất.

· Vòng mông: 
đo vòng xung quanh mông nơi to nhất.

· Chéo ngực:
đo từ lõm cổ đến đỉnh ngực.

· Dang ngực:
đo khoảng cách giữa hai đỉnh ngực.

· Hạ eo trước:
đo từ chân cổ qua đỉnh ngực đến eo.

· Hạ eo sau:
đo từ xương ót đến eo.

· Hạ mông:
từ eo đo xuống đỉnh mông (18 cm).

· Dài áo: 
đo từ xương ót đến phủ mông hoặc tùy ý.

· Ngang vai: 
đo từ đầu xương vai trái sang đầu xương vai phải.

· Vòng nách:
chống tay lên hông đo sát vòng nách.

· Dài tay: 
đo từ đầu vai đến giữa mu bàn tay (tay dài), (khi đo hơi cong tay).



đo từ đầu vai đến ¾ cách tay (tay lỡ).





đo từ đầu vai đến giữa bắp tay (tay ngắn), (vị trí giữa đầu vai và khủy tay).

· Bắp tay:
đo vòng quanh bắp tay (tay ngắn).

· Nắm tay: 
đo vòng xung quanh nắm tay (tay dài).
1.2.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO ĐẦM:

Phương pháp đo áo đầm giống với phương pháp đo áo  ngắn, chỉ khác thông số chiều dài áo:

· Dài áo đầm: đo từ xương ót đến trên gối 5 cm hoặc chiều dài tùy ý.
1.2.3 PHƯƠNG PHÁP ĐO QUẦN:

· Vòng eo: 
đo xung quanh vòng eo nơi nhỏ nhất (trên rốn 2 cm).

· Vòng mông: 
đo vòng xung quanh mông nơi to nhất (cách eo từ 18 ( 20 cm = hạ mông).

· Vòng đùi: 
đo sát xung quanh vòng đùi.

· Rộng ống: 
tùy ý.

· Dài quần: 
đo từ ngang eo đến phủ gót chân (tùy ý).

· Hạ gối: 
đo từ ngang eo đến gối – 3 cm.
1.3 NI MẪU:

1.3.1 ÁO NỮ:

· Vòng cổ: 
32 cm.

· Vòng ngực: 
80 cm.

· Vòng eo:
64 cm.

· Vòng mông: 
88 cm.

· Chéo ngực:
18 cm.

· Dang ngực:
16 cm.

· Hạ eo trước:
39 cm.

· Hạ eo sau:
36 cm.

· Hạ mông:
từ eo đo xuống đỉnh mông (18 cm).

· Dài áo: 
64 cm.

· Dài áo đầm: 
90 cm.

· Ngang vai: 
36 cm.

· Vòng nách:
34 cm.

· Dài tay: 
52 (tay dài).



22 (tay ngắn).

· Bắp tay:
26 cm.

· Nắm tay: 
22 cm.
1.3.2 ÁO ĐẦM BÉ GÁI:
· Vòng cổ:
24 cm.
· Vòng ngực:
54 cm.
· Vòng eo:
52 cm.
· Vòng mông:
56 cm.
· Hạ eo:
22 cm.
· Dài áo:
42 cm.
· Ngang vai:
24 cm.
· Vòng nách:
25 cm.
· Dài tay:
14 cm.
· Rộng tay:
20 cm.
1.3.3 QUẦN NỮ:
· Vòng eo: 
64 cm.

· Vòng mông: 
88 cm.

· Vòng đùi: 
48 cm.

· Vòng gối:
40 cm.

· Ngang ống: 
18 cm.

· Dài quần: 
100 cm.

· Hạ gối: 
48 cm.
1.4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH VẢI:

1.4.1 ÁO NỮ:

· Khổ vải 0,9 m:



+ Tay dài:
2 Dài áo + 1 Dài tay + 10 cm.


+ Tay ngắn:
2 Dài áo + 10 cm.

· Khổ vải 1,2 m: 
1 Dài áo + 1 Dài tay + 10 cm.

· Khổ vải 1,6 m: 


+ Tay dài:
1 Dài áo + 30 cm.

+ Tay ngắn:
1 Dài áo + 10 cm.

1.4.2 QUẦN NỮ:

· Khổ vải 0,9 m:
2 Dài quần + 10 cm.
· Khổ vải 1,2 m:
1.5 Dài quần + 20 cm
· Khổ vải 1,6 m: 
1 Dài quần + 10 cm. 
Bài 2:

THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN
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Bài 2:

THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN

2.1 MỤC TIÊU

2.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có kiến thức về kỹ thuật thiết kế áo nữ căn bản có pince.

2.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng thiết kế áo nữ căn bản có pince đúng kỹ thuật.

2.1.3 Về thái độ

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết kế áo nữ căn bản có pince và không pince nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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2.3 CÁCH VẼ:
2.3.1 THÂ N TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 3cm làm nẹp, 1.5 cm khuy nút, vẽ lai bên tay trái, vẽ cổ bên tay phải.
· AB
: Dài áo
= Số đo - 2cm chồm vai.

· AC
: Ngang vai
= 1/2 Vai – 0,5cm.
· CC1
: Hạ vai
= 4 cm.
· C1D1
: Hạ nách
= 1/2 Vòng nách –  2cm.
· AE 
: Hạ eo sau
= sđ – 2cm.

· EF
: Hạ mông
= sđ.

· BB1 
: Sa vạt 
= 2cm.
· AA1
: Vào cổ trước
= 1/6 Cổ.
·  AA2
: Hạ cổ 
= 1/6 Cổ + 0.5cm.

·  DD2
: Ngang ngực
= 1/4 Ngực + 2cm.
· EE1
: Ngang eo
= 1/4 Eo + 2cm (pince) + 2cm cđ.
· FF1
: Ngang mông
= 1/4 Mông + 2cm.
· BM
: Ngang lai
= Ngang mông
= 1/4 Mông + 2cm.
· Vị trí pince:
· DG1 
= ½ Sđ dang ngực.

· Từ G1 kẻ đường // nẹp áo.

· A2G1
= Sđ chéo ngực.
· G1G2 
= 3cm.

2.3.2 THÂN SAU:
Từ mép vải đo vào ¼ Mông + 1.5cm (chừa đường may) ( xếp đôi vải, sóng vải quay về phía người cắt , cổ áo ở tay phải , lai ở tay trái. 

· AB 
: Dài áo 
= Số đo + 2cm chồm vai.
· AA1 
: Vào cổ sau 
= 1/6 Cổ + 1cm.
· AA2 
: Hạ cổ 
= Chồm vai + 1 cm.
· AC 
: Ngang vai 
= ½ Vai + 0.5cm.
· CC1 
: Hạ vai 
= 4cm.
· C1D1 
: Hạ nách 
= ½ Vòng nách + 2cm.
· DD2 
: Ngang ngực 
= ¼ Ngực.
· AE 
: Hạ eo sau
= Sđ + 2cm.
· EE1
: Ngang eo
=  1/4 Eo + 2cm (pince).
· EFL
: Hạ mông 
= 18 ( 20cm.
· E2E1
 
= 2 cm.
· FF1
: Ngang mông 
= ¼ Mông.
· B2B3
: Giảm sườn 
= 1cm.
· Vị trí pince:
· NN1 
= ½ Sđ dang ngực.
· Từ N1 kẻ đường // giữa sóng áo.
· N1O 
= 3cm.
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2.3.3 TAY ÁO:
· AB 
: Dài tay 
= Sđ.
· AC 
: Ngang tay 
= ½ Vòng nách.
· AA1 


= 2cm.
· AD1 


= AC + 3 cm ( chia AD1 thành 3 đoạn bằng nhau ( Đoạn phía điểm D1 , đánh cong 0.3cm ; Đoạn phía điểm A, đánh cong 1.5cm.
· BL 
: Cửa tay
= ½ Bắp tay + 2cm.
· Giảm sườn tay 
: 
+ Tay ngắn = 1cm.



+ Tay dài    = 0.5cm.
( Vẽ cong lai tay (tay dài vẽ cong sườn tay ở giữa vào 1cm).

· Giảm nách tay trước sâu hơn nách tay sau 1cm.
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2.4 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
· Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

· Vai, sườn thân, sườn tay cắt chừa đường may 1cm.

· Vòng nách thân, nách tay cắt chừa đường may 0.7cm.

· Lai 3cm.
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Bài tập luyện tập:
1. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince eo 3cm tỉ lệ 1:5 trên giấy A4 theo ni mẫu sau:

	· Ngang vai 
: 36 cm.
· Dài áo 
: 64 cm.
· Hạ eo 
: 35 cm.
· Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.


* Dài 
= 48 cm.
· Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.


* Dài 
= 20 cm.
	· Vòng cổ 
: 36 cm.
· Vòng nách 
: 36 cm.
· Vòng ngực 
: 84 cm.
· Vòng eo 
: 64 cm.
· Vòng mông 
: 90 cm.
· Chéo ngực 
: 17 cm.
· Dang ngực
: 17 cm.


2. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince eo 3cm tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng theo số đo của bản thân.
· Chuẩn bị bài: tìm ra điểm khác nhau giữa thân trước của bài 1 so với thân trước bài 2 có gì khác nhau.
Bài 3:

 THIẾT KẾ ÁO NỮ CÓ PINCE NGỰC
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Bài 3:

 THIẾT KẾ ÁO NỮ CÓ PINCE NGỰC

3.1 MỤC TIÊU

3.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm áo nữ có pince ngực.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm áo nữ có pince ngực.

3.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

3.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
3.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:

[image: image19.png]



[image: image20.png]T




3.3 CÁCH VẼ:

3.3.1 THÂN TRƯỚC:


Thiết kế gần giống áo nữ căn bản có pince eo.

Có một số điểm cần lưu ý sau:

· Dài áo thân trước = số đo – 2cm chồm vai + 3cm pince ngực.

· Hạ eo trươc = hạ eo trước – 2cm chồm vai.

Sau đó thiết kế thêm pince ngực 3cm như sau:

· Trên đường sườn D2E1 vẽ đường chéo của pince ngực OO1.

· O1O2  =  O1O3  = 1.5cm.

· OO2  =  OO3.
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3.4 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

· Vai, sườn thân, sườn tay cắt chừa đường may 1.5cm.

· Vòng nách thân, nách tay cắt chừa đường may 0.7cm.
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Bài tập luyện tập:
1. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince ngực, pince eo 3cm tỉ lệ 1:5 trên giấy A4 với ni mẫu như sau:
	· Ngang vai 
: 36 cm.
· Dài áo 
: 64 cm.
· Hạ eo 
: 35 cm.
· Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.


* Dài 
= 48 cm.
· Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.


* Dài 
= 20 cm.
	· Vòng cổ 
: 36 cm.
· Vòng nách 
: 36 cm.
· Vòng ngực 
: 84 cm.
· Vòng eo 
: 64 cm.
· Vòng mông 
: 90 cm.
· Chéo ngực 
: 17 cm.
· Dang ngực
: 17 cm.


· Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước (3 cái) áo nữ căn bản có pince ngực, pince eo 3cm tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng + chẩu bị băng keo.

Bài 4:

THIẾT KẾ CÁC DẠNG DECOUPE ÁO NỮ
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Bài 4:

 THIẾT KẾ CÁC DẠNG DECOUPE ÁO NỮ
4.1 MỤC TIÊU:

4.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.

4.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

4.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập

hiệu quả cho bản thân.
4.2 [image: image29.jpg]


ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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4.3 CÁCH VẼ:
4.3.1 [image: image32.png]TAY DAI




DECOUPE VAI:
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DECOUPE NÁCH:
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4.4 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
· Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

· Vai, sườn thân, sườn tay cắt chừa đường may 1.5cm.

· Vòng nách thân, nách tay cắt chừa đường may 0.7cm.
· Đường rã decoupe đường may 1cm.
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Bài tập luyện tập:
1. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ có decoupe vai, decoupe nách thể hiện bằng giấy thủ công tỉ lệ 1:5 với ni mẫu như sau:
	· Ngang vai 
: 36 cm.
· Dài áo 
: 64 cm.
· Hạ eo 
: 35 cm.
· Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.


* Dài 
= 48 cm.
· Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.


* Dài 
= 20 cm.
	· Vòng cổ 
: 36 cm.
· Vòng nách 
: 36 cm.
· Vòng ngực 
: 84 cm.
· Vòng eo 
: 64 cm.
· Vòng mông 
: 90 cm.
· Chéo ngực 
: 17 cm.
· Dang ngực
: 17 cm.


· Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản  với tỉ lệ 1:5 và tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.

Bài 5:

THIẾT KẾ CÁC KIỂU CỔ ÁO KHÔNG BÂU VÀ ĐÔ ÁO




Bài 5:

THIẾT KẾ CÁC KIỂU CỔ ÁO KHÔNG BÂU VÀ ĐÔ ÁO
5.1 MỤC TIÊU:

5.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

5.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

5.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
5.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



5.3 CỔ TRÒN – ĐÔ CONG:

5.3.1 CỔ TRÒN:

· Từ cổ áo căn bản lấy theo đường xuôi vai: 

· A1A3 
: Vào cổ trước 
= Vào cổ sau = 3cm.
· A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 3cm.
· A2A4 
: Hạ cổ sau 
= 3cm.
· Giảm tại A3 
= 0.5 cm.
· Nẹp cổ = 3cm.

· Canh sợi nẹp cổ theo thân.


5.3.2 ĐÔ CONG:

5.3.2.1  Đô trước: 

· DD1 = 1/3 C1D.
· Nối D1N ( đánh cong 1.5 cm.
5.3.2.2 Đô sau: 

· DK  = ½ C1D.
· NN2 = 4 cm.
· Nối KN2 ( đánh cong 1.5 cm.

5.4 CỔ CHÌA KHÓA:
· Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai

· A1A3 
: Vào cổ trước  
= Vào cổ sau 
= 2cm.

· A2A4 
: Hạ cổ trước 
= Hạ cổ sau 
= 2 cm.

· A4A5 
= 9cm.

· A4A6 
= 0.5 cm.

· Giảm tại A3 = 0.5 cm.
· Nẹp cổ 
= 3cm.
· Canh sợi nẹp cổ theo thân.


5.5 CỔ THUYỀN:
· Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai : 

· A1A3 
: Vào cổ trước 
= Vào cổ sau. 


= 6cm.

· A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 2cm.

· A2A4 
:  Hạ cổ sau 
= 1cm.

· Giảm tại A3 

= 0.5cm.
· Nẹp cổ = 3cm.

· Canh sợi nẹp cổ theo thân.


5.6 CỔ TIM – ĐÔ NHỌN:
5.6.1 CỔ TIM:
· Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai.

· A1A3 : Vào cổ trước  
= Vào cổ sau. 



= 3cm.

· A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 10cm.

· A2A4 
: Hạ cổ sau 
= 1cm.

· Giảm tại A3 
= 0.5cm.
· Nẹp cổ = 3cm.

· Canh sợi nẹp cổ theo thân.



5.6.2 ĐÔ NHỌN:
5.3.2.1 Đô trước:

· DD1 = ½ C1D.
· Nối D1E( đánh cong 2cm.
5.3.2.2 Đô sau:

· C1K 
= 1/3 C1Dcm.

· NN2 
= ½  A4N.
· Nối KN2 ( đánh cong  0.5 cm.
5.7 CỔ VUÔNG – ĐÔ CHỮ U:
5.7.1 CỔ VUÔNG:
· Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai

· A1A3 
: Vào cổ trước  = Vào cổ sau = 4cm.

· A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 3cm.

· A2A4 
: Hạ cổ sau 
= 3cm.

· Giảm tại A3 
= 0.5cm. 

( có thể đánh cong tại góc thành cổ chữ U.

· Nẹp cổ = 3cm.

· Canh sợi nẹp cổ theo thân.


5.7.2 ĐÔ CHỮ U:
5.7.2.1 Đô trước:
· C1C2 
= 1/3  A1C1.
· Từ C2 kẻ đường vuông góc với xuôi vai.
5.7.2.2 Đô sau:

· C1C2 
= 1/3 A1C1.
· Từ C2 kẻ đường vuông góc với xuôi vai.

· DD1
= 2cm.

5.8 CỔ LỤC GIÁC – ĐÔ CHỮ R:
5.8.1 CỔ LỤC GIÁC:

· Từ cổ áo căn bản lấy theo đường xuôi vai : 

· A1A3 
: Vào cổ trước  
= Vào cổ sau = 3cm.

· A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 4cm.
· A4A5


= 2cm.
· A2A4 
: Hạ cổ sau 
= 3cm.
· A4A5


= 1cm

· Giảm tại A3 

= 0.5cm.

· Nẹp cổ = 3 cm.


5.8.2 ĐÔ CHỮ R:
5.8.2.1 Đô trước:

· DD1
= ½ C1D.

· Nn 
= 1cm.

· nn1 
= 9cm.

· Nối D1n1 ( đánh cong 1cm.

5.8.2.2 Đô sau:

· DK 
= ½ C1D.

· Nn

= 9cm.

· Nối KN ( đánh cong  1 cm.
5.9 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Vòng cổ chừa 0.5cm.

· Vai chừa 1cm.

· Vòng nách thân chừa 0.7cm.

· Đường sườn chừa 1cm.






Bài tập luyện tập:
1. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có cổ, đô tự chọn theo số đo của bạn tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

· Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản (3 bộ) tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.
Vòng đầu





Vòng cổ





Vòng ngực





Chiều cao cơ thể





Chiều cao từ đốt sống cổ thứ 7





Vòng eo





Chiều dài cung mỏm vai





Vòng đùi





Hạ eo





Chiều dài thân





Hình 1.1 Hình mẫu minh họa





Hình 2.1 Hình mẫu minh họa





Hình 2.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 2.3 Thân trước, thân sau
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Hình 2.5 Tay ngắn, tay dài
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Hình 2.6 Qui cách chừa đường may 





Hình 3.1 Hình mẫu minh họa





Hình 3.1 Hình mẫu minh họa





Hình 3.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 3.3 Thân trước áo có pince ngực
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Hình 3.4 Qui cách chừa đường may





Hình 4.1 Hình mẫu minh họa





Hình 4.2 Hình dáng sản phẩm
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x





Cắt bỏ





Gấp lại





Rập giấy (b)





Rập        giấy (a)
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Rập giấy (b)





Rập giấy (a)





x





x











Hình 4.3 Aó có decoupe vai





Cắt bỏ





Gấp lại





Rập giấy (b)





Rập giấy (a)
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x





0,3 cm





Cắt bỏ





Rập giấy (b)





Rập giấy (a)





0.3 cm





x





x





Hình 4.4 Aó có decoupe nách





Hình 4.5 Qui cách chừa đường may





Hình 5.1 Hình mẫu minh họa





Hình 5.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 5.3 Cổ tròn – đô cong





Hình 5.4 Cổ chìa khóa





Hình 5.5 Cổ thuyền





Hình 5.6 Cổ tim – đô nhọn
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D
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Hình 5.7 Cổ vuông – đô chữ U
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5





Hình 5.8 Cổ lục giác – đô chữ R





Hình 5.9 Qui cách chừa đường may
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